	
	



ĐỀ THI THỬ SỐ 44
Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.

C. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.
D. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.

Câu 2: Đưa một quả cầu kim loại A nhiễm điện dương lại gần một quả cầu kim loại B nhiễm điện dương. Hiện tượng nào dưới đây sẽ xảy ra?


A. Cả hai quả cầu đều bị nhiễm điện do hưởng ứng.

B. Cả hai quả cầu đều không bị nhiễm điện do hưởng ứng.

C. Chỉ có quả cầu B bị nhiễm điện do hưởng ứng.

D. Chỉ có quả cầu A bị nhiễm điện do hưởng ứng.

Câu 3: Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây sai?


A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì.

B. Dao động cưỡng bức có biên độ không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

D. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
Câu 4: Khối lượng khí clo sản xuất ra cực dương của các bình điện phân 1, 2 và 3 (xem hình vẽ) trong một khoảng thời gian nhất định sẽ
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A. bằng nhau trong cả ba bình điện phân.

B. nhiều nhất trong bình 1 và ít nhất trong bình 3.

C. nhiều nhất trong bình 2 và ít nhất trong bình 3.

D. nhiều nhất trong bình 2 và ít nhất trong bình 1.

Câu 5: Nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ


A. thuận với cường độ dòng điện.

B. thuận với bình phương cường độ dòng điện.

C. nghịch với bình phương cường độ dòng điện.

D. thuận với bình phương điện trở của dây dẫn.

Câu 6: Có tia sáng truyền từ không khí vào ba môi trường (1), (2), (3) hình vẽ.  Phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp môi trường nào sau đây?
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A. Từ (2) tới (1).
B. Từ (3) tới (1).
C. Từ (3) tới (2).
D. Từ (1) tới (2).

Câu 7: Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là


A. siêu âm.
B. hạ âm.
C. nhạc âm.
D. âm mà tai người nghe được.

Câu 8: Sóng cơ học có tần số góc ω lan truyền theo trục Ox với tốc độ v thì bước sóng là


A. 2ωv/π.
B. ωv/π.
C. πv/ω.
D. 2πv/ω.

Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không phụ thuộc vào giá trị điện trở R.

B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại.

C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và giữa hai đầu cuộn cảm thuần có cùng giá trị.

D. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 10: Từ nhà máy điện đưa lên đường dây công suất P điện áp hiệu dụng U để tải điện đi xa. Nếu tổng điện trở thuần của đường dây là R và hệ số công suất của đường dây là cosφ thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là


A. RP2/(Ucosφ)2.
B. RP/(Ucosφ)2.
C. RP2/(Ucosφ).
D. 0,5RP2/(Ucosφ)2.

Câu 11: Một cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thành một mạch dao động (còn gọi là mạch dao động LC). Chu kì dao động điện từ tự do của mạch này phụ thuộc vào


A. dòng điện cực đại chạy trong cuộn dây của mạch dao động.

B. điện tích cực đại của bản tụ điện trong mạch dao động.

C. điện dung C và độ tự cảm L của mạch dao động.

D. hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện của mạch dao động.

Câu 12: Vào buổi tối khi ánh sáng từ đèn ô tô chiếu vào biển báo giao thông, ánh sáng từ biển báo giao thông phát ra giúp lái xe quan sát được. Ánh sáng phát ra từ biển báo đó là ánh sáng


A. phản xạ.
B. huỳnh quang.
C. lân quang.
D. tán sắc.

Câu 13: Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử 
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 lần lượt là:


A. 30 và 37.
B. 30 và 67.
C. 67 và 30.
D. 37 và 30.

Câu 14: Phản ứng nhiệt hạch là


A. sự tách hạt nhân nặng thành các hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao.

B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

C. phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành một hạt nhân nặng.

D. nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời.

Câu 15: Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t0, một  đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và O dao động lệch pha nhau
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A. π/4.
B. 2π/3.
C. π/3.
D. 3π/4.

Câu 16: Chiếu chùm sáng hẹp song song coi như một tia sáng gồm bốn màu đỏ, vàng, lam và tím đi từ thủy tinh đến mặt phẳng phân cách với không khí thì chùm ló ra gồm 4 tia đơn sắc. Tia có góc khúc xạ lớn nhất là


A. tia lam.
B. tia tím.
C. tia đỏ.
D. tia vàng.

Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là


A. 0,45 mm.
B. 0,6 mm.
C. 0,9 mm.
D. 1,8 mm.

Câu 18: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(πt + π/6) (cm,s). Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là


A. 10π cm/s2.
B. 10 cm/s2.
C. 100 cm/s2.
D. 100π cm/s2.

Câu 19: Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng 0,4 μm. Phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng


A. 4,97.10-18 J.
B. 4,97.10-20 J.
C. 4,97.10-17 J.
D. 4,97.10-19 J.

Câu 20: Hạt nhân 
[image: image5.wmf]4

2

He

 có độ hụt khối bằng 0,03038u. Biết 1uc2 = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân  He là


A. 32,29897 MeV
B. 28,29897 MeV
C. 82,29897 MeV
D. 25,29897 MeV

Câu 21: Mặt trời có công suất bức xạ toàn phần 3,8.1026 (W). Giả thiết sau mỗi giây trên Mặt Trời có 200 (triệu tấn) Hêli được tạo ra do kết quả của chu trình cacbon – nitơ: 
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. Chu trình này đóng góp bao nhiêu phần trăm vào công suất bức xạ của Mặt Trời.  Biết mỗi chu trình toả ra năng lượng 26,8 MeV.


A. 32%.
B. 33%.
C. 34%.
D. 35%.

Câu 22: Đồng vị Po210 phóng xạ α và biến thành một hạt nhân chì Pb206. Ban đầu có 0,168 (g) Po sau một chu kì bán rã, thể tích của khí hêli sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn (1 mol khí trong điều kiện tiêu chuẩn chiếm một thể tích 22,4 (lít)) là


A. 8,96 ml.
B. 0,0089 ml.
C. 0,89 ml.
D. 0,089 ml.

Câu 23: Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được xác định bằng công thức: En = -13,6/n2 (eV) với n là số nguyên; n = 1 ứng với mức cơ bản K; n = 2, 3, 4 ... ứng với các mức kích thích. Tính tốc độ electron trên quỹ đạo dừng Bo thứ hai.


A. 1,1.106 (m/s).
B. 1,2.106 (m/s).
C. 1,2.105 (m/s).
D. 1,1.105 (m/s).

Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λ (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λ là


A. 500 nm.
B. 520 nm.
C. 540 nm.
D. 560 nm.

Câu 25: Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa khe Y-âng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe a = 1,22 ± 0,03 (mm); khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1,65 ± 0,05 (m) và khoảng vân i = 0,80 ± 0,02 (mm). Kết quả của phép đo là:


A. λ = 0,59 ± 0,05 μm.
B. λ = 0,59 ± 0,06 μm.
C. λ = 0,58 ± 0,05 μm.
D. λ = 0,59 ± 0,07 μm.

Câu 26: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, trong đó R, L và C có giá trị không đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên hiệu điện thế u = U0sinωt, với ω có giá trị thay đổi còn U0 không đổi. Khi ω = 200π rad/s hoặc ω = 50π rad/s thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại thì tần số ω bằng


A. 40π rad/s.
B. 125π rad/s.
C. 100π rad/s.
D. 250π rad/s.

Câu 27: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung 100/π (μF) nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz. Thay đổi giá trị biến trở thì công suất đạt giá trị cực đại bằng 50 W. Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị:


A. π (H).
B. 1/π (H).
C. 2/π (H).
D. 1,5/π (H).

Câu 28: Khi đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào cuộn sơ cấp của máy biến áp lý tưởng thì điện áp hiệu dụng thứ cấp là 20 V. Nếu tăng số vòng dây thứ cấp 60 vòng thì điện áp hiệu dụng thứ cấp là 25 V. Nếu giảm số vòng dây thứ cấp 90 vòng thì điện áp hiệu dụng thứ cấp là


A. 10 V.
B. 12,5 V.
C. 17,5 V.
D. 15 V.

Câu 29: Sóng âm khi truyền trong chất rắn có thể là sóng dọc hoặc sóng ngang và lan truyển với tốc độ khác nhau. Tại trung tâm phòng chống thiên tai nhận được hai tín hiệu từ một vụ động đất cách nhau một khoảng thời gian 240 s. Hỏi tâm chấn động đất cách nơi nhận được tín hiệu bao xa? Biết tốc độ truyền sóng trong lòng đất với sóng ngang và sóng dọc lần lượt là 5 km/s và 8 km/s.


A. 570 km.
B. 730 km.
C. 3600 km.
D. 3200 km.

Câu 30: Sóng dừng trên dây dài 1 m với vật cản cố định, tần số f = 80 Hz. Tốc độ truyền sóng là 40 m/s. Cho các điểm M1, M2, M3, M4 trên dây và lần lượt cách vật cản cố định là 20 cm, 30 cm, 70 cm, 75 cm. Điều nào sau đây mô tả không đúng trạng thái dao động của các điểm.


A. M2 và M3 dao động cùng pha.
B. M4 không dao động.

C. M3 và M1 dao động cùng pha.
D. M1 và M2 dao động ngược pha.

Câu 31: Tích điện cho quả cầu khối lượng m của một con lắc đơn điện tích Q rồi kích thích cho con lắc đơn dao động điều hoà trong điện trường đều cường độ E, gia tốc trọng trường g (sao cho |QE| < mg). Để chu kì dao động của con lắc trong điện trường giảm so với khi không có điện trường thì


A. điện trường hướng thẳng đứng từ dưới lên và Q > 0.

B. điện trường hướng nằm ngang và Q ≠ 0.

C. điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống và Q < 0.

D. điện trường hướng nằm ngang và Q = 0.

Câu 32: Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos10t và x2 = 10cos10t (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm bằng


A. 0,1125 J.
B. 225 J.
C. 112,5 J.
D. 0,225 J.

Câu 33: Ở mặt nước, một nguồn sóng đặt tại điểm O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 6 cm. M và N là hai điểm trên mặt nước mà phần tử nước ở đó dao động cùng pha với nguồn. Trên các đoạn OM, ON và MN có số điểm mà phần tử nước ở đó dao động ngược pha với nguồn lần lượt là 5, 3 và 3. Độ dài đoạn MN có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 40 cm.
B. 20 cm.
C. 30 cm.
D. 36 cm.

Câu 34: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 25 cm, có độ cứng 100 N/m, vật nặng m = 100 g được treo ở điểm phía dưới của lò xo. Lúc đầu, trục lò xo thẳng đứng, vật m ở vị trí cân bằng, hệ không chuyển động. Tại cùng một thời điểm, cho điểm phía trên của lò xo chuyển động thẳng đều xuống dưới với tốc độ 40 cm/s, đồng thời truyền cho vật m vận tốc 50 cm/s hướng thẳng đứng lên trên. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài lớn nhất của lò xo trong quá trình m dao động gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 29,2 cm.
B. 28,8 cm.
C. 27,6 cm.
D. 26,6 cm.

Câu 35: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc với nhau (O là vị trí cân bằng của cả hai chất điểm). Biết đồ thị li độ dao động của hai chất điểm theo thời gian lần lượt là x và y (hình vẽ). Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm khi dao động là
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A. 
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 cm.
B. 
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 cm.
C. 
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 cm.
D. 
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 cm.

Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều u = 
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U

cosωt (V) (ω thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần L = 2/π H, điện trở thuần R = 
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 Ω và tụ điện C = 0,1/π mF. Gọi ωRL và ωRC lần lượt là các giá trị của ω để URL và URC đạt cực đại. Tìm U biết rằng khi ω = (ωRL + ωRC)/2 thì mạch tiêu thụ công suất là 
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 W.


A. 220 V.
B. 380 V.
C. 200 V.
D. 289 V.

Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 1,5 Ω, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và bình phương hệ số công suất cos2φ của đoạn mạch theo giá trị tần số góc ω. Khi điện áp hiệu dụng trên L cực đại thì mạch tiêu thụ công suất có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
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A. 0,5 W.
B. 1,6 W.
C. 1,3 W.
D. 9,2 W.

Câu 38: Một anten parabol, đặt tại điểm O trên mặt đất, phát ra sóng điện từ truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc 450 hướng lên trên. Sóng phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M. Coi Trái Đất có dạng hình cầu với bán kính 6400 km, tầng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100 km trên mặt đất. Hãy tính độ dài cung OM.


A. 196 km.
B. 216 km.
C. 176 km.
D. 240 km.

Câu 39: Chất phóng xạ pôlôni 
[image: image16.wmf]210

84
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 phát ra tia α và biến đổi thành chì 
[image: image17.wmf]206
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. Gọi chu kì bán rã của pôlôni là T. Ban đầu (t = 0) có một mẫu 
[image: image18.wmf]210
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 nguyên chất. Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t = 2T, có 81 mg 
[image: image19.wmf]210

84
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 trong mẫu bị phân rã. Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó. Trong khoảng thời gian từ t = 2T đến t = 3T, lượng 
[image: image20.wmf]206
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 được tạo thành trong mẫu có khối lượng gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 72,1 mg.
B. 13,2 mg.
C. 73,5 mg.
D. 10,3 mg.

Câu 40: Đoạn mạch AB gồm hai hộp kín X và Y mắc nối tiếp, mỗi hộp chứa hai trong ba phần tử mắc nối tiếp: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện.  Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (với U0 không đổi còn f thay đổi được). Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc f của công suất tỏa nhiệt trên X (PX) và trên Y (PY). Khi f = f1 thì điện áp trên X trễ pha hơn điện áp trên Y một góc gần giá trị nào nhất sau đây?
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A. 1000.
B. 1100.
C. 1300.
D. 1200.
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Câu 29: Đáp án D

Thời gian tín hiệu sóng ngang tới được trung tâm: 
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Thời gian tín hiệu sóng dọc tới trung tâm: 
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Chúng cách nhau 240s nên: 
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Câu 30: Đáp án A

Độ dài 1 bó 
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Câu 31: Đáp án B

Để T giảm thì g hiệu dụng phải tăng.

- ý A: E hướng lên, Q > 0 => lực điện hướng lên gây giảm g.

- ý B: lực điện hướng ngang, hợp lực là cạnh huyền > P gây tăng g.

- ý C: E hướng xuống, Q < 0 => lực điện hướng lên gây giảm g.

- ý D: Q = 0 nên lực điện = 0, g không đổi.

Câu 32: Đáp án A

Dao động tổng hợp: x = x1 + x2 = 15cos10t.

Cơ năng: 
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Câu 33: Đáp án D

M cùng pha, trên OM có 5 điểm ngược pha nên 
[image: image31.wmf]OM530(cm)
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N cùng pha, trên ON có 3 điểm ngược pha nên 
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Hình vẽ:
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Các vòng cùng pha là vòng đen, vòng ngược pha là vòng đỏ. M thuộc vòng 5, N thuộc vòng 3. Ta thấy để MN cắt 3 vòng đỏ thì MN phải tiếp tuyến với vòng 2,5. Gọi giao điểm đó là H. Có 
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[image: image35.wmf]2222

MNMHNHOMOHONOH35,9(cm)

=+=-+-»


Câu 34: Đáp án B

Có 
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+ L0 = 25 cm.

+ 
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+ Vận tốc của vật so với điểm treo lò xo là 
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Đây chính là vận tốc cực đại của dao động, suy ra 
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Câu 35: Đáp án D

+ Xét đồ thị 1: 
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+ Xét đồ thị 2: 
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Tại t = 0, 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image54.wmf](

)

7cos2t

=w+a


với 
[image: image55.wmf]43

cos

7

1

sin

7

ì

a=

ï

ï

í

ï

a=

ï

î


Suy ra 
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Câu 36: Đáp án D

Theo ĐL BHD4: 
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Có 
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Có 
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Câu 37: Đáp án C

Có 
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Trên đồ thị, ta thấy khi 
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Theo ĐL BHD4: 
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Có 
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Câu 40: Đáp án B

Vì cả X và Y đều tiêu thụ công suất nên trong X chắc chắn có R1, trong Y chắc chắn có R2.

Có 
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Nếu không có ZL thì 
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, lúc này để PX max thì 
[image: image70.wmf]C

Z0f

=Þ=+¥

, không phù hợp với đồ thị. Suy ra mạch có cả L và cả C.

Khi f = f0 thì cả Px và Py đều max (cộng hưởng) 
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Theo đồ thị có 
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Đặt ZL0 = ZC0 = a.

Khi f = f1 = f0/2: ZL = 0,5a và ZC = 2a.

Có 
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Có X trễ pha hơn Y nên X có RC, Y có RL.
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